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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BĐ TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

        Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán – chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kiều My 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Nhuận và bà Phạm Thị Thúy 

Hằng 

  Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thúy Hằng - Thư ký Tòa án 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BĐ tham gia phiên tòa: Ông Đỗ 

Lâm Hiếu – Kiểm sát viên 

Ngày 06 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện BĐ, tỉnh Bình 

Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2023/HSST ngày 07 

tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2023/QĐXXST-HS 

ngày 24 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Trần Thị Kim D (tên gọi khác: L, L héo), sinh năm 1971 tại 

Long An; HKTT: Ấp 3, xã HP, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc; Kinh; Giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm nông; 

Trình độ học vấn: 3/12; con ông Trần Văn N (đã chết) và bà Trần Thị Tám N (đã 

chết); Bị cáo có chồng tên Nguyễn Văn D (đã chết) và 03 người con, lớn nhất sinh 

năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2006; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 

23/01/2007, bị Công an huyện BĐ xử phạt 750.000 đồng về hành vi kinh doanh 

hàng nhập lậu là thuốc lá điếu (đã xóa tiền sự); Ngày 24/6/2010 bị TAND huyện 

BĐ xử phạt 5.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” (đã xóa án tích); Bị cáo được tại 

ngoại - Có mặt tại phiên tòa.    

2.2. Bị hại: Nông Trường 5 - Công ty cao su Lộc Ninh 

Địa chỉ: Ấp 3, xã HP, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước 

Đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Văn D; chức vụ: Giám đốc Công ty   

Địa chỉ: Thôn 6, xã TH, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước 

Đại diện theo ủy quyền của ông D: Ông Trần Hồ Anh T, sinh năm 1986 – 

Có mặt 

           2.2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BĐ 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

   Bản án số: 20/2023/HSST 

Ngày: 06/4/2013 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
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Ông Hồ Minh Tùng, sinh năm 1993 – Có mặt 

Địa chỉ: Ấp 3, xã HP, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước 

2.3. Những người làm chứng: 

- Ông Đoàn Văn C, sinh năm 1962 – Có mặt 

Địa chỉ: Ấp TT, xã PT, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước 

- Cháu Nguyễn Thị D1, sinh năm 2006 – Có mặt 

Người giám hộ cho Cháu D1: Bà Võ Thị Quế N, sinh năm 1997 – Có mặt  

Đoàn thanh niên xã HP, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước. 

- Bà Phạm Thị M, sinh năm 1963 – Có mặt 

Cùng địa chỉ: Ấp 3, xã HP, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước 

- Ông Hoàng Anh T, sinh năm 1986 – Có mặt 

Địa chỉ: Thôn 5, xã TH, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước                                                                                                                                                            

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19/11/2022, tại lô cao su tổ 8, công ty cao su 

Lộc Ninh thuộc ấp 3, xã HP, huyện BĐ; Hồ Minh Tùng,là bảo vệ tổ 8, thuộc 

Nông trường V- Công ty cao su Lộc Ninh đang làm nhiệm vụ bảo vệ trên lô thì 

phát hiện Trần Thị Kim D, và con gái là Nguyễn Thị D1, (con của D); đang trộm 

mủ cao su. Tùng đến nhắc nhở, yêu cầu D, D1 bỏ lại số mủ vừa lấy được và ra 

khỏi lô cao su. D, D1 không chấp hành và chửi T. Lúc này, Tùng gọi điện cho ông 

Đoàn Văn C, cùng là bảo vệ tổ 8, nông trường V công ty cao su Lộc Ninh đang 

trực tại lô cao su gần đó để hỗ trợ. Khi ông C đến thì D, D1 mới ra khỏi lô cao su 

và tiếp tục chửi lực lượng bảo vệ. Ngay sau đó, ông Ca đến lấy số mủ trên tay D1 

thì bị D, D1 ngăn cản. Lúc đó, ông Ca nắm cổ áo của D1 thì D ngăn cản, Tùng lấy 

01 chén đựng mủ cao su trên cây gần đó đánh D gây thương tích. Thấy vậy, D1 

cầm 01 chén đựng mủ cao su đánh lại Tùng gây thương tích. Sau đó được mọi 

người đến can ngăn, đưa T, D đến trung tâm y tế huyện BĐ cấp cứu, điều trị. 

Công an xã HP đã lập hồ sơ, thu giữ vật chứng là 19,4kg mủ cao su và chuyển Cơ 

quan điều tra công an huyện BĐ điều tra làm rõ. 

Kết luận định giá tài sản số 363/KL-HDĐGTS ngày 13/12/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện BĐ, kết luận: giá trị tài sản của 

19,4kg mủ cao su (loại mủ nước và mủ đông trộn lẫn vào nhau) vào thời điểm 

ngày 19/11/2022 là 194.000đ (một trăm chín mươi bốn nghìn đồng)  

Tại phiên tòa: 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BĐ giữ nguyên quan điểm truy tố 

bị cáo như trong nội D bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo 

Trần Thị Kim D phạm tội “Trộm cắp tài sản”, căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s 
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khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 9-12 tháng 

tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18-24 tháng. 

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận đối 

với bản luận tội của kiểm sát viên và xin được hưởng mức án nhẹ nhất. 

- Đại diện bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến 

tranh luận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an 

huyện BĐ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện BĐ, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. 

Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội D: Vì muốn có tiền tiêu xài, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 

19/11/2022, bị cáo Trần Thị Kim D đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 19,4kg mủ 

cao su (loại mủ nước và mủ đông trộn lẫn vào nhau) trị giá 194.000 đồng của 

Nông trường V – Công ty cao su Lộc Ninh. Tuy giá trị tài sản bị chiếm đoạt dưới 

2.000.000 đồng nhưng trước đó vào ngày 25/10/2022 bị cáo đã bị Công an huyện 

BĐ xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, chưa được xóa tiền sự nên 

hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. Do 

đó Cáo trạng số 16/CT-VKS ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện BĐ và bản luận tội của Kiểm sát viên truy tố bị cáo là đúng người, 

đúng tội, đúng quy định pháp luật. 

  [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực 

tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh 

hưởng đến trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm 

hình sự, nhận thức rõ hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản người khác là vi phạm 

pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Xét tính chất, mức độ, hậu quả hành 

vi phạm tội của bị cáo gây ra, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm, tương ứng với 

hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

 [4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

 [5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội nhưng gây thiệt hại 

không lớn (tài sản bị chiếm đoạt có giá trị 194.000 đồng); phạm tội thuộc trường 
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hợp ít nghiêm trọng; tài sản bị chiếm đoạt đã thu hồi trả cho bị hại. Đây là các 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự được áp dụng đối với bị cáo.  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Những người tham gia tố tụng không có yêu cầu 

gì nên không đặt ra xem xét 

[7] Về vật chứng: 

- 01 thẻ nhớ màu xanh trắng, loại 8GB bên trong có chứa 01 file video thời 

lượng 01 phút 06 giây, ghi lại hình ảnh anh Hồ Minh T đánh Trần Thị Kim D, 

Nguyễn Thị D1 đánh Hồ Minh T lưu theo hồ sơ vụ án;  

- 19,4kg mủ cao su (loại mủ nước và mủ đông trộn lẫn vào nhau) đã được 

giao trả lại cho Nông trường 5 - Công ty cao su Lộc Ninh là có cơ sở. 

[8] Những vấn đề khác 

- Đối với Nguyễn Thị D1 (sinh ngày 27/12/2006) tính đến ngày 19/11/2022 

mới 15 tuổi 10 tháng 22 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật hình sự nên không đề cập xử lý là có cơ sở. 

- Đối với Hồ Minh T đánh bị cáo D gây thương tích, ngày 11/1/2023 bị cáo 

D có đơn xin không đi giám định và yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự; ngày 

10/2/2023 Công an huyện BĐ đã ra quyết định số 242/QĐ-XPHC xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích đối với Hồ Minh T  nên không 

đề cập xử lý. 

- Đối với Nguyễn Thị D1, đánh Hồ Minh T gây thương tích, ngày 

06/2/2023 Hồ Minh T có đơn xin không đi giám định và yêu cầu không khởi tố vụ 

án hình sự; ngày 10/2/2023 Công an huyện BĐ đã ra quyết định số 243/QĐ-

XPHC xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích đối với 

Nguyễn Thị D1 nên không đề cập xử lý. 

Xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không có 

tiền án, tiền sự, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị không lớn nên việc cho bị cáo 

hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, cũng đủ đảm bảo giáo dục, răn đe 

bị cáo, đề nghị của Kiểm sát viên về hình phạt là phù hợp với quan điểm của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận.  

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,       

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Tuyên bố bị cáo Trần Thị Kim D phạm tội “Trộm cắp tài sản”.    

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật hình sự 

Xử phạt bị cáo Trần Thị Kim D 12 (mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án. 
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Giao bị cáo cho UBND xã HP, huyện BĐ, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo 

dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 [2]. Vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

01 thẻ nhớ màu xanh trắng, loại 8GB bên trong có chứa 01 file video thời 

lượng 01 phút 06 giây, ghi lại hình ảnh anh Hồ Minh T đánh Trần Thị Kim D, 

Nguyễn Thị D1 đánh Hồ Minh T lưu theo hồ sơ vụ án;  

        [3. Án phí: Áp dụng Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội  

Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

        [4]. Về quyền kháng cáo: 

        Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

         

   

 

    

 

 

    Nơi nhận:              

- TAND tỉnh Bình Phước;  

- VKSND huyện BĐ; 

- Công an huyện BĐ; 

- Chi cục THADS huyện BĐ; 

- Bị cáo; 

- Các đương sự; 

- Lưu. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Kiều My 


